
Cần Thơ, ngày 06  tháng 09 năm 2019

STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI 
TÍNH HỌC KỲ MÔN THI LẠI NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG 

THI GHI CHÚ

1 DH13DUO02 1331100166 Bồ Quỳnh Mai 27/10/1995 Nữ 2 (18-19) Độ ổn định của thuốc 14/09/2019 07h30 C4-02 Học lại với 
DH14DUO05

1 DH14DUO01 1331100045 Ngô Phước Lâm 14/10/1995 Nam 2 (18-19) Độ ổn định của thuốc 14/09/2019 07h30 C4-02

2 DH14DUO01 1331100045 Ngô Phước Lâm 14/10/1995 Nam 2 (18-19) Thông tin & dược cảnh giác 14/09/2019 15h30 C4-02

1 DH14DUO05 1421103854 Châu Kỳ 04/08/1994 Nam 2 (18-19) Độ ổn định của thuốc 14/09/2019 07h30 C4-02

1 DH14DUO06 1421103509 Nguyễn Huỳnh Duy 02/06/1996 Nam 2 (18-19) Độ ổn định của thuốc 14/09/2019 07h30 C4-02

1 DH15CNT01 151683 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 28/12/1991 Nữ 2 (18-19) Công nghệ chế biến đường, bánh kẹo 14/09/2019 07h30 C4-01

2 DH15CNT01 151683 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 28/12/1991 Nữ 2 (18-19) Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm 
từ sữa 14/09/2019 15h30 C4-02

1 DH15KTO01 150855 Nguyễn Thị Vân Anh 05/06/1997 Nữ 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

2 DH15KTO01 151501 Từ Trung Hiếu 02/01/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

3 DH15KTO01 150777 Đỗ Trung Hòa 13/10/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

4 DH15KTO01 150777 Đỗ Trung Hòa 13/10/1997 Nam 2 (18-19) Phân tích hoạt động kinh doanh 14/09/2019 15h30 C4-02

5 DH15KTO01 150888 Nguyễn Quốc Hùng 06/01/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

6 DH15KTO01 150888 Nguyễn Quốc Hùng 06/01/1997 Nam 2 (18-19) Phân tích hoạt động kinh doanh 14/09/2019 15h30 C4-02

7 DH15KTO01 150641 Nguyễn Khánh Ngọc 19/12/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

8 DH15KTO01 151052 Bùi Tấn Tài 19/10/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

9 DH15KTO01 1421204041 Tiết Thị Phương Thúy 03/01/1996 Nữ 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

10 DH15KTO01 1421204041 Tiết Thị Phương Thúy 03/01/1996 Nữ 2 (18-19) Phân tích hoạt động kinh doanh 14/09/2019 15h30 C4-02

11 DH15KTO01 150742 Dương Văn Tú 27/10/1997 Nam 2 (18-19) Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-01

12 DH15KTO01 151538 Đào Trúc Vy 24/04/1997 Nữ 2 (18-19) Phân tích hoạt động kinh doanh 14/09/2019 15h30 C4-02

LỊCH THI LẠI CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY CÁC MÔN ĐÃ KẾT THÚC HẾT NGÀY 06/09/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

----------------------------

Chú ý: - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;
- Sinh viên thi lần 2 cần hoàn thành lệ phí thi lại tại Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Sinh viên thi lần 2 cần mang theo biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi;

Trang 1



STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI 
TÍNH HỌC KỲ MÔN THI LẠI NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG 

THI GHI CHÚ

1 DH15LKT03 151347 Phạm Chí Nhân 26/09/1996 Nam 2 (18-19) Luật hôn nhân và gia đình 14/09/2019 15h30 C4-02

2 DH15LKT03 150561 Hồ Trần Thế Tín 14/05/1995 Nam 2 (18-19) Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 
thương mai 14/09/2019 07h30 C4-02

3 DH15LKT03 150561 Hồ Trần Thế Tín 14/05/1995 Nam 2 (18-19) Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 14/09/2019 09h30 C4-01 Chung phòng liên 
thông

4 DH15LKT03 150561 Hồ Trần Thế Tín 14/05/1995 Nam 2 (18-19) Luật hôn nhân và gia đình 14/09/2019 15h30 C4-02

5 DH15LKT03 150930 Trần Tuấn Vũ 04/01/1996 Nam 2 (18-19) Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 
thương mai 14/09/2019 07h30 C4-02

6 DH15LKT03 150930 Trần Tuấn Vũ 04/01/1996 Nam 2 (18-19) Luật hôn nhân và gia đình 14/09/2019 15h30 C4-02

1 DH15LKT04 151013 Bùi Huỳnh Phú 03/03/1996 Nam 2 (18-19) Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 
thương mai 14/09/2019 07h30 C4-02

2 DH15LKT04 151013 Bùi Huỳnh Phú 03/03/1996 Nam 2 (18-19) Luật hôn nhân và gia đình 14/09/2019 15h30 C4-02

1 DH15QLT01 151275 Lê Thùy Dương 01/01/1997 Nữ 2 (18-19) Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy 
hại 14/09/2019 07h30 C4-01

2 DH15QLT01 151275 Lê Thùy Dương 01/01/1997 Nữ 2 (18-19) Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ 
sở cộng đồng 14/09/2019 15h30 C4-02

3 DH15QLT01 150958 Nguyễn Quang Hùng 18/02/1994 Nam 2 (18-19) Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy 
hại 14/09/2019 07h30 C4-01

4 DH15QLT01 150958 Nguyễn Quang Hùng 18/02/1994 Nam 2 (18-19) Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ 
sở cộng đồng 14/09/2019 15h30 C4-02

5 DH15QLT01 151086 Nguyễn Trọng Quí 17/02/1997 Nam 2 (18-19) Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ 
sở cộng đồng 14/09/2019 15h30 C4-02

6 DH15QLT01 151220 Nguyễn Minh Tường 06/08/1997 Nam 2 (18-19) Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy 
hại 14/09/2019 07h30 C4-01

7 DH15QLT01 151220 Nguyễn Minh Tường 06/08/1997 Nam 2 (18-19) Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ 
sở cộng đồng 14/09/2019 15h30 C4-02

1 DH15QTD01 151443 Nguyễn Phúc Hồng Diễm 21/12/1997 Nữ 2 (18-19) Du lịch sinh thái 14/09/2019 07h30 C4-01

2 DH15QTD01 151443 Nguyễn Phúc Hồng Diễm 21/12/1997 Nữ 2 (18-19) Nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn, quầy 
bar 14/09/2019 15h30 C4-02

3 DH15QTD01 151829 Nguyễn Kim Linh 30/07/1997 Nữ 2 (18-19) Du lịch sinh thái 14/09/2019 07h30 C4-01

1 DH15QTK01 150646 Nguyễn Phú Cường 10/07/1996 Nam 2 (18-19) Quản trị kinh doanh quốc tế 14/09/2019 07h30 C4-02

2 DH15QTK01 150990 Đàm Nhật Duy 01/02/1997 Nam 2 (18-19) Quản trị kinh doanh quốc tế 14/09/2019 07h30 C4-02

3 DH15QTK01 150911 Diệp Văn Thanh 26/12/1997 Nam 2 (18-19) Quản trị kinh doanh quốc tế 14/09/2019 07h30 C4-02

4 DH15QTK01 151318 Phạm Gia Thịnh 27/03/1995 Nam 2 (18-19) Quản trị kinh doanh quốc tế 14/09/2019 07h30 C4-02

5 DH15QTK01 150915 Nguyễn Đức Tính 12/01/1997 Nam 2 (18-19) Quản trị kinh doanh quốc tế 14/09/2019 07h30 C4-02

1 DH15TCN01 150997 Phạm Phước Sang 21/04/1997 Nam 2 (18-19) Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 14/09/2019 07h30 C4-02

2 DH15TCN01 150997 Phạm Phước Sang 21/04/1997 Nam 2 (18-19) Phân tích và đầu tư chứng khoán 14/09/2019 15h30 C4-02

Nơi nhận:
- HĐQT để B/c;

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trang 2



STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI 
TÍNH HỌC KỲ MÔN THI LẠI NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG 

THI GHI CHÚ

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC .

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ky

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Trang 3


